
           Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt                              PHIẾU TOÁN SỐ 10 

                        ( Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

I – Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất 

Câu 1. Tích của 2 và 4 là : 

A. 6 B. 7  C. 8 D. 10 

Câu 2. Cho 25 + 17 + 7 = …., số cần điền vào chỗ chấm là : 

A. 39 B. 38 C. 49 D. 59 

Câu 3.  5 được lấy 4 lần, viết là : 

A. 4 + 4 + 4 + 4 + 4  B. 4 + 5 + 4 + 5 C. 5 + 5 + 5+ 5  D. 5 + 5 + 5 

Câu 4.  Trong phép nhân, 3 x 5 = 15,  5 được gọi là : 

A. Tổng B. Thừa số C. Số hạng                D.Tích 

Câu 5. Mỗi bàn có 2 bạn. Hỏi 6 bàn có tất cả bao nhiêu bạn ? 

      Đáp số của bài toán là: 

A. 12 bạn B. 8 bạn C. 10 bạn D. 4 bạn 

Câu 6. Tích của 2 với số lớn nhất có một chữ số là: 

A. 10 B. 18 C. 16 D. 20 

II – Tự luận:  

Bài 1. Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân: 

2 + 2 + 2 = ……………………………  

3 + 3 + 3 + 3 = ………………………. 

5 + 5 + 5 + 5 + 5 =……………………  

a + a + a + a + a =…………………....  

Bài 2. Viết các tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau 

5 x 4 = ……………………………………………………………………………  

6 x 7 = ……………………………………………………………………………… 

7 x 5 = ……………………………………………………………………………… 

2 x 6 =……………………………………………………………………………… 

3 x 2 = ……………………………………………………………………………… 



a x 4 = ……………………………………………………………………………… 

b x 3 = ……………………………………………………………………………… 

Bài 3. Số ? 

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 x ….. 

6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 x …… 

b + b + b + b + b = b x ….. 

8 + 8 + 8 + 8 = ……x 4 

17 + 17 + 17 = 17 x ….  

n + n + n + n + n + n = n x …… 

Bài 4. Tính 

7cm x 2= …….. 

2kg x 3= ………  

2dm x 5 = …….. 

 

4l x 4  = ………. 

3cm x 5 = ………….  

3dm x 4  ……..……

Bài 5. Giải bài toán sau: 

Mỗi xe đạp có 2 bánh. Hỏi 6 xe đạp có bao nhiêu bánh xe? 

Bài giải 

 

Bài 6.  Khối Hai của một trường gồm 3 lớp 2A, 2B, 2C. Trong đó, lớp 2A có 29 

học sinh, lớp 2B có 32 học sinh, lớp 2C có 34 học sinh. Tính tổng số học sinh của 

khối Hai. 

Bài giải 
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A/ ĐỌC HIỂU: 

* Đọc thầm văn bản sau: 

Yêu mẹ 

     Ở một nước nọ, có một bà mẹ sống với ba người con gái. Một lần, bà đến thăm  

người thân ở xa. Sau một tuần lễ, bà trở về nhà. Hai người con gái tranh nhau kể họ 

đã  mong nhớ mẹ như thế nào. 

    Người con gái đầu nói: 

  - Con đã mong mẹ như đất khô chờ những giọt mưa rơi. 

    Người con gái thứ hai tíu tít kể: 

  - Con đã trông ngóng mẹ như chim non chờ chim mẹ. 

    Chỉ có người con gái thứ ba là không nói gì cả. Cô đến cởi đôi giày ở chân mẹ ra 

và mang đến cho bà một chậu nước để rửa chân. 

  (Sưu tầm)

  
 

* Dựa vào nội dung bài, em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. Khi mẹ về nhà, hai người con gái nào tranh nhau kể về nỗi nhớ mong mẹ? 

A. Người con gái đầu, người con gái thứ hai. 

B. Người con gái hai, người con gái thứ ba. 

C. Người con gái đầu, người con gái thứ ba. 

Câu 2. Câu chuyện cho thấy người con gái nào nhớ mong và yêu thương mẹ nhất? 

A. Người con gái đầu. 

B. Người con gái hai.  

C. Người con gái ba.  

Câu 3. Câu “Cô đến cởi đôi giày ở chân mẹ ra và mang đến cho bà một chậu nước 

để rửa chân.” được viết theo mẫu câu nào trong 3 mẫu câu dưới đây? 

A. Ai làm gì? 

B. Ai là gì? 

C. Ai thế nào? 

Câu 4. Em thường thể hiện tình cảm của em đối với mẹ như thế nào? 

 



B. Bài tập 

Bài 1. Viết câu trả lời cho mỗi câu hỏi sau: 

a) Em được cô giáo khen khi nào? 

 

b) Thiếu nhi rước đèn, phá cỗ, trông trăng khi nào? 

 

c) Khi nào học sinh tựu trường? 

 

Bài 2. Nối các từ ở cột A với các từ ở cột B sao cho phù hợp với đặc điểm của từng 

mùa: 

A  B 

Mùa hạ  Thời tiết ấm áp, cây cối đâm chồi, nảy lộc, cây lá tươi tốt. 

Mùa xuân  Gió bấc lạnh cắt da cắt thịt tràn về, bếp lửa bập bùng. 

Mùa đông  Trái ngọt, hoa thơm, hoa phượng nở đỏ rực cả một góc trời.  

Mùa thu  Trời xanh, cao, hoa cúc nở vàng tươi, quả hồng đỏ mọng. 

Bài 3. Hãy viết tiếp các câu sau để tạo thành câu có hình ảnh so sánh: 

a) Đôi mắt mèo con tròn như……………………………….……………………………. 

b) Da em bé trắng như…………………………………………………………………. 

c) Hai tai của con voi như……………………………………..…………………………. 

Bài 4. Gạch một gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Ai, gạch hai gạch dưới bộ phận trả 

lời câu hỏi thế nào? trong các câu sau: 

a) Mái tóc của bà bạc phơ. 

b) Bạn An rất thông minh và nhanh nhẹn. 

c) Mẹ em hơi gầy và cao. 

Bài 5.  Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống trong mỗi câu  sau: 

a) Vào những buổi trưa hè, trời nắng…….…..................(chói lọi, chói chang, chói lói) 

b) Mùa hè, tiết trời………………(nóng nảy, nóng sốt, nóng lòng, nóng hổi, nóng nực) 

c) Trên cây, ve đua nhau kêu…………………….. (rả rích, nỉ non, da diết, ra rả, rỉ rả) 
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Câu 1: Điền vào chỗ trống s/x – ut/uc 

a, -……ay sưa ,    ….. ay lúa                                                    

b, - ch…. mừng,     chăm ch….. 

Câu 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm sau:  

a. Em đang nhặt rau giúp mẹ: 

………………………………………………………………………………………… 

b. Minh là cháu ngoan bác Hồ 

…..…………………………………………………………………………………… 

Câu 3: Hãy đặt một câu theo mẫu Ai thế nào? 

……………………………………………………………………………………… 

Câu 4: Viết lại câu sau cho đúng chính tả: chiều nay, bình có đi lao động không. 

………………………………………………………………………………………… 

Câu 5: Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau: 

Nóng-………….. ; Yếu - …………..;  

To - ……………; Thấp - ……………;  

Câu 6: Em hãy đặt một câu có từ Kính yêu? 

..………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

Câu 7: Viết một đoạn văn ngắn từ 4 - 6 câu kể về cô giáo mà em yêu quý?  

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

............................................................................................................................ 

Câu 8. Em quét dọn nhà cửa sạch sẽ được cha mẹ khen. Em hãy viết một câu đến hai câu 

khen ngợi. 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

................................................................................................................................ 
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I. TRẮC NGHIỆM:  

      *Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu.  

 

1. Tính kết quả: 24 + 56 – 39 = …. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:  

A. 21 B. 31 C. 41 D.51 

2. Trong phép trừ: x – 34 = 47, x nhận giá trị là: 

 A.13                B. 71   C. 80              D. 81  

3. Bây giờ là 9 giờ sáng. Vậy kim phút của đồng hồ chỉ vào số nào? 

A. 3    B. 6           C. 9               D. 12 

4. 1 ngày          46 giờ - 22 giờ. Dấu thích hợp cần điền vào ô trống là: 

A. >         B. = C. < D. Không có dấu nào 

5. Người ta rót 46l dầu vào thùng 100l thì đầy. Hỏi trước khi rót thì trong thùng đã có 

bao nhiêu lít dầu? 

Đáp số là: 

A. 54l dầu B. 54l  C.64l dầu D. 64l  

 

6. Số hình tứ giác có trong hình vẽ là: 

         A. 4                  B. 5 

         C. 6                  D. 7 

 

 

 

II. TỰ LUẬN.  

Bài 1.  Đặt tính rồi tính: (Học sinh đặt tính theo hàng dọc) 

56 + 27  77 – 53  92 – 29  100 – 54  65 + 35  47 + 23  

Bài 2. Tìm x: 

    x  –  43  = 100 – 43 

 …………………………. 

………………………….. 

…………………………… 

 

  98  –  x  =  37 + 28 

…………………………. 

………………………….. 

…………………………… 

 

Bài 3. Điền dấu >, < , =  

  



46 + 54            12 + 68 90cm – 28cm          6dm2cm 

.................................................. ................................................. 

  

23kg + 37kg            44kg + 46kg 100cm             36cm +42cm 

............................................... ...................................................... 

  

Bài 4. Một cửa hàng buổi sáng bàn được 45kg gạo. Buổi chiều cửa hàng bán nhiều hơn 

buổi sáng 19kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?  

Bài giải 

........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................... 

Bài 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống cuối câu.  

a. Qua 1 điểm chỉ vẽ được 1 đường thẳng.       

b. Qua 1 điểm vẽ được nhiều đường thẳng.  

c. Ba điểm cùng nằm trên 1 đường thẳng là ba điểm thẳng hàng.  

Bài 6. Điền số còn thiếu vào bảng sau: 
d.  

Thừa 

số 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Thừa 

số 

1  3  5 6 7  9  

Tích  4  8    1

6 

 20 
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I. TRẮC NGHIỆM: Học sinh chỉ cần ghi đáp án không cần giải thích: 

Bài 1. Trong phép tính : 2 x 5 = 10, số 10 được gọi là  

Bài 2. Viết tổng sau dưới dạng tích của hai thừa số : 

      3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 

 

Bài 3. Tính : 6 x 3 + 12 =   

Bài 4. Điền dấu ( <; >; = ) thích hợp vào chỗ trống: 

               2 x 4 ………. 4 + 4 + 4 + 4  
 

Bài 5. Tích của 5 với số lớn nhất có một chữ số là  

Bài 6. Điền số thích hợp vào chỗ trống :  

2dm x 2 = …….dm = ……..cm 
 

Bài 7. Điền số thích hợp vào chỗ trống : 5cm x 5 = …….cm  

 

II. TỰ LUẬN: Học sinh trình bày bài làm vào phiếu bài : 

Bài 1. Tính : 

39 + 42 + 17  

…………………….. 

……………………..  

       26 + 38 + 24 

…………………….. 

…………………….. 

 

   8kg + 56kg – 14 kg     

…………………….. 

…………………….. 

   80cm – 50cm – 10cm 

…………………….. 

…………………….. 

 

 



Bài 2. Một cửa hàng buổi sáng bán được 65 lít dầu. Buổi chiều bán được ít hơn buổi 

sáng 29 lít dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Bài 3. Mỗi xe ô tô có 4 bánh xe. Hỏi 4 xe ô tô có tất cả bao nhiêu bánh xe? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Bài 4. Một cửa hàng buổi sáng bán được 85 gói kẹo, buổi chiều bán được ít hơn 3 chục 

gói kẹo. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu gói kẹo? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Bài 5. Điền số thích hợp vào ô trống : 

Thừa số 2 2 3 5 4 2 3 4 5 

Thừa số 1  4   7 9   

Tích  4  30 20   16 50 
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I. ĐỌC HIỂU: 

                                                                 Chuột Láu 

    Trên bãi cỏ rộng, Ngỗng đang tổ chức cho Ngựa, Bò, Trâu, Chó chạy thi.  Chuột xin 

được dự cuộc. Nó bảo Ngỗng: 

    -  Xin bác xét cho. Các bác này bốn chân, tôi cũng bốn chân. Các bác có đuôi, tôi cũng 

có đuôi. Tại sao tôi không được cùng các bác thi tài ? 

    Bác Ngỗng ngớ ra, rồi đồng ý. Chuột lại nói: 

   -  Các bác đây đều cao lớn, tôi lại quá thấp bé. Xin bác Ngỗng cho tôi được đứng xếp 

hàng trên đầu bác Ngựa. Thế mới công bằng ! 

     Ngỗng nghĩ một lát rồi ề à : 

   -  Cũng được. 

    Chuột leo thoắt lên ngồi trên mũi Ngựa, đợi lệnh. Ngỗng vừa kêu “Oác !” ra hiệu xuất 

phát, Chuột liền thò đuôi vào mũi Ngựa ngoáy liên hồi. Ngựa hắt hơi thổi bắn Chuột tít 

xa về phía trước. Trong nháy mắt Chuột đã về đích đầu tiên . 

       Từ đó, Chuột có tên là Láu.               

                                                                                                                       Sưu tầm. 

* Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

1. Chuột xin Ngỗng được làm việc gì cùng Ngựa, Bò, Trâu Chó ? 

a. Cắt cỏ thi.    b. Nhảy thi.    c. Chạy thi. 

2. Vì quá thấp bé, Chuột đã xin Ngỗng làm điều gì ? 

a. Được chạy đầu tiên.    

b. Được đứng xếp hàng đầu trên bác Ngựa.    

c. Được ngồi trên mũi Ngựa. 

3. Tại sao chú chuột trong câu chuyện trên được gọi là “ Chuột Láu “ ? 

a. Vì chú về đích trước b. Vì chú rất thông minh và láu lỉnh. c. Vì chú quá thấp bé. 

4. Dòng nào dưới đây gồm các từ chỉ sự vật? 

a. Chó, Trâu, Bò, Ngựa, Ngỗng, Chuột.  

b. Cô đơn, Chuột, Ngỗng, xấu hổ, Ngựa.   

c. Chó, láu lỉnh, Chuột, thấp bé, Ngựa, Ngỗng. 



5. Câu nào dưới đây được viết theo mẫu câu “ Ai là gì? “ 

a. Chuột có tên là Láu. 

b. Chuột Láu là người về đích đầu tiên.  

c. Chuột thò đuôi vào mũi Ngựa ngoáy liên hồi. 

II. Bài tập Chính tả - Luyện từ và câu  

Bài 1. Chọn tiếng thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ chấm: 

a. (lan/nan) : quạt .......; hoa ......; gian ...... 

b. (lắng/nắng) : tia .........; .......... nghe; trời .......... 

Bài 2. Gạch chân dưới các từ không thuộc cùng một nhóm trong mỗi dãy từ sau: 

     a) bát, đũa, thìa, nồi, .......... 

     b) quét dọn, giặt, .........., rửa, xếp. 

     c) yêu quý, kính trọng, .........., thương yêu. 

Bài 3. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm dưới đây: 

     a) Bác Minh là anh trai của bố em. 

     ........................................................................... 

     b) Mẹ em nấu ăn rất ngon. 

      ........................................................................... 

    c) Bút chì là đồ dùng học tập của em. 

      ........................................................................... 

Bài 4. Đặt dấu phẩy thích hợp vào mỗi câu sau:  

     a) Mùa thu là mùa của hoa hồng hoa cúc hoa huệ. 

     b) Mẹ là người luôn quan tâm yêu thương chăm sóc em mỗi ngày. 
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